
 
1. Write the missing letter. 

 
2. Circle a or b 

 
3. Complete the sentence 

 
4. Read and match 



 

 
5. Write the response. 

 
6. Find and circle 

 



 

ĐÁP ÁN 
1. Write the missing letter. 

1 - Hello (Xin chào) 

2 - Goodbye (Chào tạm biệt) 

3 - Nice to meet you. (Rất vui được gặp bạn) 

4 - How are you? (Bạn khỏe không?) 

2. Circle a or b 

1 - b. How (Bạn khỏe không?) 

2 - b. you (Tôi khỏe, cảm ơn.) 

3 - a. Miss Hien (Xin chào, cô là Hiền,) 

4 - a. Nice (Rất vui được gặp em) 

5 - a. Hello (Xin chào, em là Nam. Rất vui được gặp cô.) 

3. Complete the sentence 

1 - I 

Xin chào Mai va Nam. Tớ là Phong. 

2 - you - I 

A: Bạn khỏe không? 

B: Mình khỏe. Cảm ơn. 

3 - you 

Rất vui được gặp bạn; 

4. Read and match 

2 -c; 3 - b; 4 - a; 

5. Write the response. 

1 - Hi/ Hello 

2 - I fine. Thanks 

3 - Nice to meet you, too. 

4 - Good bye. See you again 

6. Find and circle 



 

 
 


